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Citicelin natri 

5 Dung dich tiêm tĩnh mach và tiêm bắp 1000mg /4mil  - 
© 

S CMYK 
a Thanh phần công thức thuốc: Mỗi ống chứa: + Pantone 
oc. Hoat chất: Citicolin (citicolin natri) 1000mg . 
¬ Thành phân tá dược: Natri hydroxid hoặc | Process Violet C 
+ hydrochloric acid, nước cắt pha tiêm vừa đủ 

4ml. 
a Qui cách: Hộp 5 ống x 4 ml dung dịch thuốc. 

SBK: XX-XXXX-XX 
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=. Cơ sờ sản xuất: Joint Limited Liability Company “ˆLekpham” ` 

Địa chỉ đẳng ký doanh nghiệp: 223141, Minsk Region, 

Logoisk, Minskaya str., 2a, room 301, Cộng hòa Belarus 

Địa chỉ cơ sở sản xuất. 223141, Minsk Region, Logoisk, 

Minskaya str, 2a/4, Cộng hòa Belarus | 
Xuất xứ: Cộng hòa Belarus 

= 8126081006119 | _ ————” 
Barcode EAN-138 »_—__ 
481 - Republic of Belarus 
2808 - JLLC “Lekpharm’” 

00611 - TIKOLEK, injection 250 mg/ml in 4 ml ampoule in multiples Ns5x1, 
carton pack
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MODEL OF GRAPHIC DESIGN PACKAGING OF DRUG 

TIKOLEK 
(pack 99x43x85 mm) 
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Citiolin natri 

Dung dịch tiêm tĩnh mạch và tiêm bắp 1000mg/4ml CMYK 

Thanh phan công thức thuốc: Mỗi ống chứa: ny Pantone 
Hoạt chất: Citicolin (citicolin natri) 1200mg 
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Thành phan tá dược: Natri hydroxid hoặc 
hydrochloric acid, nước cất pha tiêm 
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Barcode EAN-13: 
481 - Republic of Belarus 
2608 - JLLC “Lekpharm” 
00612 - TIKOLEK, Injection 250 mg/ml in 4 ml ampoule in multiples Ne5x2, 
carton pack
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MODEL OF GRAPHIC DESIGN PACKAGING OF DRUG 

TIKOLEK 

(label 44,7 x 28 mm) 

'R,Thuốc kẽ đơn 

_TIKOLEK 

Dung dịch tiêm lĩnh mạch vả tiêm bap 

NSX: Joint Limited Liability Company 
«Lekpharm», Cộng hòa Belarus. 

Batch No: 

Po] Black 
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* \ VIMEPHARC0/-- ©` JS 
cả xế 

Edting theo đơn thuốc 

** TIKOLEK 
Citicolin natri 1000mg/4ml 

Dé xa tam tay tre em. 

Doc kỳ hướng dan sw dụng trước khi dùng. 

THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUỐC: 

Mỗi ống chứa: 

Thanh phân dược chất: Citicolin (dưới dang citicolin natri) 1000 mg 

Thanh phan tá dược: Natri hydroxid hoặc hydrochloric acid, nước cất pha tiêm 

DANG BAO CHE VÀ HAM LƯỢNG: 

Dung dich tiém tinh mach va tiém bap. Dung dich không màu hoặc hoi vàng. 

CHI ĐỊNH 

Điều trị các rối loạn về trí nhớ và hành vi liên quan đến: 

- Tai biên mach máu não là sự gián đoạn cung cap máu cho não do cục máu đông 
hoặc do vỡ mạch máu. trong giai đoạn cap tính và bán cấp. 

- Chan thương sọ não do va đập. 

Hỗ trợ điều trị hội chứng Parkinson. 

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 

Đôi với điều trị các rôi loạn về trí nhớ và hành vi, liều thông thường là 500 - 2000 
mg/ngay, tùy vào tình trạng bệnh nhân: 

- _ Thuốc được dùng qua đường tiêm bắp hoặc tiêm truyền tĩnh mạch. Tuy nhiên, 
đường tiêm truyền tĩnh mạch được ưu tiên sử dụng hơn so với đường tiêm bắp. 

- _ Trong trường hợp tiêm tĩnh mạch, tốc độ tiêm phải chậm (3-5 phút tùy thuộc 
liều). 

- _ Trong trường hợp truyền tĩnh mach, tốc độ truyền phải từ 40 — 60 giot/phut. 

Đối với bệnh nhân Parkinson, sử dụng liều 500-1000 mg/ngày bằng cách tiêm bap, 
tiêm truyền tĩnh mach chậm. Một liệu trình nên kéo dài 3-4 tuần, với khoảng cách hợp 
lý giữa các liệu trình. 

Bệnh nhân suy giảm chức năng thận: Không cần điều chỉnh liều đối với bệnh nhân Suy 
giảm chức năng thận. 

Bệnh nhân suy giảm chức năng gan: Không cần điều chỉnh liều đối với bệnh nhân Suy 
giảm chức năng gan. 
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Citicolin cũng đã được đánh giá như là một liệu pháp cho bệnh nhân đột quy. Ba cơ 

chế được giả định: (1) sửa chữa màng tế bào thần kinh thông qua tăng tổng hợp 
phosphatidylcholine tăng lên: (2) sửa chữa các tế bào thần kinh cholinergic bị hư hỏng 

thông qua tăng cường sản xuất acetylcholine và (3) Giảm lượng axit béo tự do tích tụ ở 

vị trí ton thương thần kinh do đột quy gay ra. 

Citicolin bảo vệ các nơ-ron than kinh cholinergic khỏi cơ chế tự phân hủy. một quy 

trình trong đó các phospholipid màng tự phân hủy dé tông hợp acetylcholine. Điều này 
xảy ra khi nguồn cung cấp choline bị cạn kiệt, đòi hỏi sự hy sinh của phospholipids 

màng dé duy trì sự dẫn truyền thần kinh. Là một nguồn ngoại sinh của choline để sản 

xuất acetylcholine. Citicolin làm giảm sự tự phân hủy của các phospholipid màng (đặc 
biệt là phosphatidylcholine) và ngăn ngừa sự chết của tế bào thần kinh. 

DƯỢC ĐỘNG HỌC 

Hap thu Thuốc được hap thu tốt qua đường tiêm tĩnh mạch và tiêm bắp. 

Chuyền hóa Citicolin sau khi được tiêm tĩnh mạch và tiêm bắp. được chuyển hóa trong 

gan để tạo ra choline và cytidine. Sau khi tiêm citicolin, hàm lượng choline trong 

huyết tương tăng đáng kể. Sau khi tiêm bắp 1000mg citicolin, nồng độ đỉnh của 

choline trong huyết thanh tăng cao trong 0.4 giờ. từ 11 pmol/l (cơ bản) lên tới 25 
umol/1. 

Phân bố Citicolin được phân bó phần lớn trong cấu trúc não với sự phân bố nhanh các 
phân đoạn choline của các phospholipid cau trúc và các phân phân đoạn cytidin - một 

cytidin nucleotid và các axit nucleic. Citicolin xâm nhập vào não và tích cực tích hợp 

vào các tế bao, tế bào chat và các ty thể, tạo thành một phần của các phospholipid cầu 

trúc. 

Thai trừ Khoảng 12% liều dùng citicolin được bài tiết khỏi co thể đưới dạng khí thở 
CO, dưới 3% thai qua nước tiéu và phân. Việc bài tiết citicolin qua nước tiểu có thể 
chia thành hai giai đoạn: giai đoạn dau, kéo dai khoảng 36 giờ, trong đó tốc độ bài tiết 

giảm nhanh. và giai đoạn thứ hai, trong đó tốc độ bài tiết giảm chậm hơn rất nhiều. 

Việc chia thành 2 giai đoạn thải trừ tương tự cũng được quan sát thấy ở cơ chế thải trừ 

qua khí thở CO, tốc độ thải trừ giảm nhanh sau khoảng 15 giờ và sau đó giảm chậm 

hơn rất nhiều. Thời gian bán thải qua cơ chế thải trừ qua CO; là 56 giờ. qua nước tiêu 

là 72 giờ. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 5 ống. mỗi ống chứa 4ml dung dịch thuốc 

Hộp 10 ống. mỗi ống chứa 4ml dung dịch thuốc 

BAO QUAN 

Bao quan ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng 

HẠN DÙNG 

24 tháng ké từ ngày sản xuất

https://trungtamthuoc.com/



TIEU CHUAN 

Tiêu chuẩn nhà sản xuất 

CƠ SO SAN XUẤT 

Joint Limited Liability Company “Lekpharm” 

Dia chỉ đăng ký doanh nghiệp: 223141, Minsk Region, Logoisk. Minskaya str.. 2a, 

room 301. Cộng hòa Belarus 

Dia chỉ cơ sở sản xuất: 223141. Minsk Region, Logoisk, Minskaya str., 2a/4, Cộng hòa 

Belarus 
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